DANH MỤC MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO, MÃ MÔN HỌC (MÃ HỌC PHẦN), MÃ LỚP HỌC PHẦN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

Mã học phần của Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP HCM
Mã học phần của CĐKT LTT TP HCM gồm 10 chữ số:

     A          B                  C  D                E  F              G              H  I  K


Bậc ĐT     Loại hình ĐT       Ngành ĐT        Đơn vị chủ quản     Năm ĐT       Mã thứ tự học phần
Để hình mã hóa ngành đào tạo (đồng thời là đơn vị đào tạo) có thể dựa vào ngành đào tạo của chương trình khung của CĐKT LTT TP HCM

-  Mã bậc đào tạo và loại hình đào tạo ( A và B )

Trước hết cần phải biểu thị  2 chữ số để chỉ mã ngành đào tạo quy ước gồm mã bậc đào tạo và mã loại hình đào tạo. Bậc đào tạo là cao đẳng, đại học, cao học hay nghiên cứu sinh. Loại hình đào tạo là chính quy, liên thông hay vừa làm vừa học. Dự kiến mã ngành đào tạo của CĐKT LTT TP HCM gồm 2 chữ số. Số đầu biểu thị bậc đào tạo, số tiếp sau là loại hình đào tạo. Tạm quy ước : 

Số 11 : Công nhân
Số 21 : Trung cấp chuyên nghiệp

Số 22 : Trung cấp liên thông

Số 23 : Trung cấp nghề

Số 31 : Cao đẳng chuyên nghiệp
Số 32 : Cao đẳng liên thông
Số 33 : Cao đẳng nghề

Số 34 : Cao đẳng liên thông nghề

Số 35 : Cao đẳng vừa làm vừa học
Số 41 : Đại học chính quy

Số 42 : Đại học liên thông( CĐCN – ĐH )
Số 43 : Đại học liên thông( CĐN – ĐH )
Số 44 : Đại học liên thông( TC – ĐH )

Số 45 : Đại học Vừa làm vừa học
-  Mã ngành dự kiến đối với  hệ  Đại học và Cao đẳng CĐKT LTT TP HCM
- Mã ngành đào tạo dựa trên chương trình khung gồm 2 chữ số : là số có số thứ tự số 3 và 4. ( C và D )
-  Mã đơn vị đào tạo dự kiến đối với hệ Đại học và Cao đẳng  CĐKT LTT TP HCM
       Mã ngành đào tạo dựa trên chương trình khung gồm 2 chữ số : là số có số thứ tự số 5 và 6. ( E và F )

-  Mã thứ tự học phần   

Mã học phần gồm 3 chữ số có số thứ tự 7, 8 và 9   (H, I  và K )

- Số thứ 7 : là năm đào tạo nếu đại học mã số chạy từ 1,2,3 và 4 ( tương ứng với năm thứ nhất: 1, năm thứ 2: 2,…). Tương tự đối với hệ cao đẳng

Số thứ 8 và 9: chạy từ 01 đến 99 là mã môn học của ngành đào tạo. Nếu có chữ s là học phần tự lựa chọn, tuy nhiên mã học phần sẽ được xếp theo thứ tự của năm đào tạo, có nghĩa những năm 1,2 sẽ cố mã thấp hơn những năm thứ 3 và 4. 

